
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Xóm Minh Khai, Xã La Phù, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

11/10/20163. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CHẾ BIẾN THỰC PHẨM THUẬN PHÁT

0107595127

STT Tên ngành Mã ngành

1. Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa
Chi tiết: - Chế biến sữa tươi dạng lỏng, sữa đã tiệt trùng, sữa 
diệt khuẩn, đồng hoá và hoặc đã xử lý đun nóng; 
- Chế biến các đồ uống giải khát từ sữa; 
- Sản xuất kem từ sữa tươi, sữa đã tiệt trùng, diệt khuẩn, đồng 
hoá; 
- Sản xuất sữa làm khô hoặc sữa đặc có đường hoặc không 
đường; 
- Sản xuất sữa hoặc kem dạng rắn; 
- Sản xuất bơ; 
- Sản xuất sữa chua; 
- Sản xuất pho mát hoặc sữa đông; 
- Sản xuất sữa chua lỏng; 
- Sản xuất casein hoặc lac to; 
- Sản xuất kem và các sản phẩm đá ăn được khác như kem trái 
cây. 

1050

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CHẾ BIẾN THỰC 
PHẨM THUẬN PHÁT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: THUAN PHAT FOOD PROCESSING 
PRODUCTION COMPANY LIMITED 
Tên công ty viết tắt: THUAN PHAT FPP CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 043655898
Email:

Fax:
Website:
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2. Xay xát và sản xuất bột thô
Chi tiết: Hoạt động xay xát gạo: sản xuất gạo bằng cách tách 
vỏ trấu, xay xát, đánh bóng, luộc qua. 
- Sản xuất bột thô: sản xuất bột mỳ, yến mạch, thức ăn hoặc 
viên thức ăn từ lúa mỳ, lúa mạch đen, yến mạch, ngô và các 
hạt ngũ cốc khác; 
- Sản xuất bột gạo; 
- Xay rau: sản xuất bột hoặc thức ăn từ các loại đậu, các rễ 
thân cây hoặc các hạt ăn được khác; 
- Chế biến đồ ăn sáng từ ngũ cốc; 
- Sản xuất bột hỗn hợp hoặc bột đã trộn sẵn làm bánh mỳ, bánh 
quy và bánh ngọt.

1061

3. Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột
Chi tiết: - Sản xuất tinh bột từ gạo, khoai tây, ngô... 
- Sản xuất bột ngô ẩm; 
- Sản xuất đường glucô, mật ong nhân tạo, inulin… 
- Sản xuất glutein; 
- Sản xuất bột sắn và các sản phẩm phụ của sắn; 
- Sản xuất dầu ngô. 

1062

4. Sản xuất các loại bánh từ bột
Chi tiết: Sản xuất các loại bánh từ bột như: 
- Sản xuất bánh ngọt khô hoặc làm lạnh, bánh tơi; 
- Sản xuất bánh mỳ và bánh cuộn; 
- Sản xuất bánh nướng tươi, bánh ngọt, bánh pate, bánh nhân 
hoa quả... 
- Sản xuất bánh bit cot, bánh quy và các loại bánh ngọt khô 
khác; 
- Sản xuất bánh ngọt và bánh bit cot có bảo quản; 
- Sản xuất sản phẩm ăn nhẹ (bánh quy, bánh ròn, bánh quy 
cây..) mặn hoặc ngọt;
- Sản xuất bánh bắp; 
- Sản xuất bánh ngọt làm lạnh: bánh mềm, bánh cuộn, bánh 
quế... 

1071(Chính)

5. Sản xuất đường
Chi tiết: - Sản xuất đường tinh luyện (sucro) và đường từ các 
cây có đường khác như cải, cây thích và cây cọ, thốt nốt; 
- Sản xuất đường dạng lỏng; 
- Sản xuất mật đường; 
- Sản xuất đường và mật cây thích. 

1072

6. Sản xuất ca cao, sôcôla và mứt kẹo 1073

7. Sản xuất mì ống, mỳ sợi và sản phẩm tương tự 1074
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8. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Sản xuất các sản phẩm cà phê như: cà phê hoà tan, 
cà phê lọc, chiết xuất cà phê và cà phê cô đặc; 
- Sản xuất thực phẩm đặc biệt như: đồ ăn dinh dưỡng, sữa và 
các thực phẩm dinh dưỡng, thức ăn cho trẻ nhỏ, thực phẩm có 
chứa thành phần hoóc môn; 
- Sản xuất gia vị, nước chấm, nước sốt như sốt madonnê, bột 
mù tạc và mù tạc;
- Sản xuất mật ong nhân tạo và kẹo; 
- Sản xuất thực phẩm chế biến sẵn dễ hỏng như: bánh 
sandwich, bánh pizza. Nhóm này cũng gồm: 
- Sản xuất các loại trà dược thảo (bạc hà, cỏ roi ngựa, cúc la 
mã); 
- Sản xuất sữa tách bơ và bơ; 
- Sản xuất các sản phẩm trứng, albumin trứng; 

1079

9. Sản xuất sợi
Chi tiết: - Chuẩn bị sợi dệt: quay và dệt sợi; tẩy nhờn và 
cácbon hoá len, nhuộm len lông cừu; trải len lông các loài 
động vật, thực vật và sợi nhân tạo; 
- Xe sợi và sản xuất sợi cho dệt hoặc may để buôn bán hoặc 
chế biến thêm; 
- Sản xuất sợi, kết, cuộn, ngâm sợi tổng hợp hoặc sợi nhân tạo; 

- Sản xuất vải cotton rộng bản, vải len, vải lụa, vải lanh bao 
gồm cả sợi nhân tạo hoặc tổng hợp; 
- Sản xuất sợi giấy. 

1311

10. Sản xuất vải dệt thoi
Chi tiết: - Sản xuất vải cotton khổ rộng bằng cách đan, tấm vải 
đan, thêu, bao gồm từ sợi nhân tạo hoặc tổng hợp
- Sản xuất các tấm vải khổ rộng khác sử dụng sợi lanh, gai, đay 
và các sợi đặc biệt; 
- Sản xuất vải len tuyết, viền, vải bông, gạc; 
- Sản xuất tấm vải từ sợi thuỷ tinh; 
- Sản xuất các tấm vải từ sợi các bon và aramid; 
- Sản xuất các tấm lông nhân tạo bằng cách dệt. 

1312
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11. Hoàn thiện sản phẩm dệt
Chi tiết: - Tẩy hoặc nhuộm vải dệt, sợi, sản phẩm dệt bao gồm 
cả quần áo; 
- Hồ vải, nhuộm, hấp, làm co, chống co, ngâm kiềm vải, sản 
phẩm dệt bao gồm cả quần áo; 
- Tẩy quần áo bò; 
- Xếp nếp và các công việc tương tự trên sản phẩm dệt; 
- Làm chống thấm nước, tạo lớp phủ, cao su hoá hoặc ngâm 
vải; 
- In lụa trang phục và sản phẩm dệt. 

1313

12. Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác
Chi tiết: - Sản xuất và gia công các sản phẩm vải len như: 
+ Vải nhung và vải bông, 
+ Lưới và đồ trang trí cửa sổ, vải đan trên máy Raschel và các 
máy tương tự, 
+ Các loại vải bằng đan móc khác
- Sản xuất sản phẩm giả da lông thú từ việc may đan . 

1321

13. Sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục)
Chi tiết: - Sản xuất sản phẩm may sẵn từ bất kỳ nguyên liệu dệt 
nào, kể cả vải len như:
+ Chăn, túi ngủ, 
+ Khăn trải giường, bàn hoặc bếp, 
+ Chăn, chăn lông vịt, đệm ghế, gối và túi ngủ. 
- Sản xuất các sản phẩm dệt may sẵn như: 
+ Màn, rèm, mành, ga trải giường, tấm phủ máy móc hoặc bàn 
ghế, 
+ Vải nhựa, lều bạt, đồ cắm trại, buồm, bạt che ô tô, che máy 
móc và bàn ghế, 
+ Cờ, biểu ngữ, cờ hiệu... 
+ Vải lau bụi, khăn lau bát, chén đĩa và các đồ tương tự, áo cứu 
đắm, dù, Nhóm này cũng gồm: 
- Sản xuất chăn điện; 
- Sản xuất thảm thêu tay; 
- Sản xuất vải phủ lốp ô tô. 

1322

14. Sản xuất thảm, chăn đệm 1323

15. Sản xuất các loại dây bện và lưới 1324
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16. Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Sản xuất các sản phẩm tấm dệt khổ hẹp, bao gồm 
các tấm dệt sợi ngang không có sợi dọc được ghép với nhau 
thông qua chất kết dính, 
- Sản xuất nhãn hiệu, băng rôn… 
- Sản xuất đồ tỉa trang trí: vải viền, quả tua, 
- Sản xuất nỉ, 
- Sản xuất màn tuyn và các màn bằng vải khác, sản xuất viền 
đăng ten cuộn, đăng ten mảnh, dải hoặc mẫu ten rời để trang 
trí, 
- Sản xuất tấm dệt được tẩm, được phủ hoặc tráng nhựa, 
- Sản xuất sợi kim loại hoá hoặc dây thừng và dây cao su có 
lớp nguyên liệu dệt phủ ngoài, sợi dệt được tráng, phủ hoặc 
bọc bằng cao su hoặc nhựa, 
- Sản xuất vải bố làm lốp xe bằng sợi nhân tạo có độ bền cao, 
- Sản xuất các loại vải được tráng hoặc xử lý khác nhau như: 
quần áo đi săn, vải buồm, lều bạt, vải dùng cho hoạ sĩ, vải thô 
và các loại vải hồ cứng... 
- Sản xuất các sản phẩm dệt khác: bấc đèn, mạng đèn măng 
sông, 
- Sản xuất bấc đèn măng sông, ống phun nước, băng chuyền, 
băng tải (bất kể chúng được tăng cường bằng kim loại hoặc vật 
chất khác hay không), quần áo biến dạng, 
- Sản xuất vải lót máy móc, 
- Sản xuất vải quần áo dễ co giãn, 
- Sản xuất vải dùng vẽ tranh sơn dầu và vải vẽ kỹ thuật, 
- Sản xuất dây giày, 
- Sản xuất bông đánh phấn và găng tay. 

1329
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17. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)
Chi tiết: - Sản xuất trang phục, nguyên liệu sử dụng có thể là 
bất kỳ loại nào có thể được tráng, phủ hoặc cao su hoá; 
- Sản xuất trang phục bằng da hoặc da tổng hợp bao gồm các 
phụ kiện bằng da dùng trong các ngành công nghiệp như tạp dề 
da; 
- Sản xuất quần áo bảo hộ lao động; 
- Sản xuất quần áo khoác ngoài từ vải len, vải đan móc hoặc 
không phải đan móc...cho phụ nữ, nam giới, trẻ em như: áo 
khoác ngoài, áo jac ket, bộ trang phục, quần, váy… 
- Sản xuất quần áo lót hoặc quần áo đi ngủ làm từ vải len, vải 
đan móc, cho nam giới, phụ nữ hoặc trẻ em như: áo sơ mi, áo 
chui đầu, quần đùi, quần ngắn bó, bộ pyjama, váy ngủ, áo blu, 
áo lót, coóc xê... 
- Sản xuất quần áo cho trẻ em, quần áo bơi, quần áo trượt 
tuyết; 
- Sản xuất mũ mềm hoặc cứng; 
- Sản xuất các đồ phụ kiện trang phục khác: tất tay, thắt lưng, 
caravat, lưới tóc, khăn choàng; 
- Sản xuất đồ lễ hội; 
- Sản xuất mũ lưỡi trai bằng da lông thú; 
- Sản xuất giày dép từ nguyên liệu dệt không có đế; 
- Sản xuất chi tiết của các sản phẩm trên. 

1410

18. Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc
Chi tiết: - Sản xuất trang phục đan móc và các sản phẩm may 
sẵn khác, đan móc trực tiếp thành sản phẩm như: áo chui đầu, 
áo len, áo gile, và các đồ tương tự; 
- Sản xuất hàng dệt kim như áo nịt, tất, soóc. 

1430

19. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

20. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 4719

21. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ của các cửa hàng chuyên doanh gạo , ngô

4721

22. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ chuyên doanh các mặt hàng: 
- Rau, quả tươi, đông lạnh hoặc được bảo quản, chế biến; 
- Sữa, sản phẩm từ sữa và trứng; 
- Thịt và sản phẩm từ thịt gia súc, gia cầm, tươi, đông lạnh và 
chế biến; 
- Hàng thuỷ sản tươi, đông lạnh và chế biến; 
- Bánh, mứt, kẹo; 
- Thực phẩm khác. 

4722

23. Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4751
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1.800.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1NGÔ VĂN 
TUÂN

Xóm Minh Khai, Xã 
La Phù, Huyện Hoài 
Đức, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

1.700.000.000 94,400 111908568

2NGUYỄN 
VIẾT 
THẮNG

xóm Minh Khai, Xã 
La Phù, Huyện Hoài 
Đức, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

100.000.000 5,600 017016904

24. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

25. Bán buôn gạo 4631

26. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt 
Bán buôn thủy sản 
Bán buôn rau, quả 
Bán buôn cà phê 
Bán buôn chè 
Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các 
sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột 

4632

27. Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép
Chi tiết: Bán buôn hàng dệt, quần áo và hàng may sẵn khác, 
giày dép...

4641

28. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh; 

8299

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội 

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       111908568
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Xóm Minh Khai, Xã La Phù, Huyện Hoài Đức, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Xóm Minh Khai, Xã La Phù, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

Họ và tên:   NGÔ VĂN TUÂN Nam

01/01/1960 Kinh Việt Nam

04/02/2009 Công an thành phố Hà Nội 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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